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                                                                                                                 DANH SÁCH
               THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐỢT 2 NĂM 2025
                             (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày      tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng)

	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	[bookmark: _GoBack]Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	1
	RƠ HANG UNG QUỲNH
	Nữ
	17/6/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	2
	KON SƠ PHÔN
	Nam
	08/02/2005
	Kơ ho
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	3
	TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ
	Nữ
	13/7/2006
	Kinh
	KV1
	
	8.1
	0.75
	8.85

	4
	NGUYỄN KHÔI NGUYÊN
	Nam
	15/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.8
	0.75
	8.55

	5
	HOÀNG PHƯƠNG NGHI
	Nữ
	12/02/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.2
	0.25
	8.45

	6
	NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC
	Nữ
	01/4/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.8
	0.25
	8.05

	7
	NGUYỄN THIÊN PHÚ
	Nam
	20/3/2002
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	8
	TRẦN NGUYỄN LỆ QUYÊN
	Nữ
	06/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	9
	NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
	Nữ
	11/8/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.2
	0.75
	6.95

	10
	TRẦN TRƯƠNG THỊ THANH THỦY
	Nữ
	02/12/1983
	Kinh
	KV2
	
	6.0
	0.25
	6.75

	
	Danh sách này có 10 thí sinh trúng tuyển./




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






